




HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ YA HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /NQ-HĐND Ya Hội, ngày     tháng 7 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân xã về phê chuẩn báo cáo quyết toán thu,  

chi ngân sách địa phương năm 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YA HỘI 

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ BA (THƯỜNG LỆ) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 31/7/2025 của HĐND xã Ya hội 

về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách 

xã năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 30/3/2026 của Hội đồng nhân dân 

xã Ya Hội về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương 

năm 2025; 

Sau khi xem xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày    tháng 7 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã về việc điều chỉnh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30/3/2026 

của HĐND xã về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2025; Báo cáo thẩm tra số     /BC-BKTNS ngày   /7/2026 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã tại Kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 

năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Ya Hội về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 như sau: 

Dự thảo 



 

2 

 

1. Điều chỉnh khoản 1 Điều 1  

Tổng thu ngân sách xã:   99.417.957.271 đồng 

Trong đó: 

- Phần thu được hưởng 100%: 16.422.570 đồng 

- Phần thu chia theo tỷ lệ %: 7.153.498.100 đồng 

- Thu từ ngân sách cấp trên: 83.904.697.035 đồng 

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 8.332.079.259 đồng 

- Thu kết dư năm trước: 11.260.307 đồng 

2. Điều chỉnh khoản 3 Điều 1 

Kết dư ngân sách năm 2025:  873.059.162 đồng 

(Chi tiết theo biểu mẫu số 07,08,10 đính kèm ) 

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30 

tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Ya Hội về việc phê chuẩn báo cáo 

quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ya Hội khóa V, Kỳ họp thứ 

Ba (thường lệ) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
 

  Nơi nhận :   CHỦ TỊCH 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- TT. Đảng ủy xã; 

- TT. HĐND xã; 

- UBND xã; UBMTTQ xã; 

- Các Ban HĐND xã; 

- Các đại biểu HĐND xã; 

- VP Đảng ủy xã; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; 

- Các đơn vị Tỉnh, TW đứng chân trên địa bàn; 

- Cổng TTĐT xã; (công bố) 

- Lưu: VT. 

  

 
 

 

 

 

Trường Trung Tuyến 

 

(báo cáo) 



Mẫu biểu số 07

Đvt: đồng

Nội dung thu Quyết toán Nội dung chi Quyết toán

Tổng số thu 99.417.957.271 Tổng số chi 98.544.898.109

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 16.422.570 I. Chi đầu tư phát triển 19.952.232.813

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 7.153.498.100 II. Chi thường xuyên 62.530.990.514

III. Thu bổ sung 83.904.697.035 III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang 15.990.027.782

- Bổ sung cân đối ngân sách 11.199.000.000 IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên 71.647.000

- Bổ sung có mục tiêu 72.705.697.035

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 11.260.307

V. Thu viện trợ

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 

của ngân sách xã (nếu có)
8.332.079.259

Kết dư ngân sách 873.059.162

BIỂU CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày         /7/2026 của  HĐND xã Ya Hội)



Mẫu biểu số 08

0

Đvt: đồng

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

1 2 3 4 5= 3/1 6= 4/2

Tổng thu 42.524.000.000 41.608.000.000 107.472.821.305 99.417.957.271 253 239

I. Các khoản thu 100% 50.000.000 50.000.000 16.422.570 16.422.570 33 33

Thu khác, phạt các loại 50.000.000 50.000.000 15.798.000 15.798.000 32 32

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 624.570 624.570

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.331.000.000 1.415.000.000 15.208.362.134 7.153.498.100 652 506

Thu tiền sử dụng đất 970.000.000 698.000.000 9.557.525.715 6.289.027.960 985 901

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 8.000.000 77.054.602 37.037.249 963

Thuế thu nhập cá nhân 584.000.000 408.400.000 446.785.346 343.049.829 77 84

Thuế nhà đất, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.000.000 3.200.000 15.680.125 12.544.103 392 392

Thuế tài nguyên 10.000.000

Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.000.000

Thuế GTGT 308.000.000 180.600.000 3.958.806.011 298.855.840 1.285 165

Lệ phí trước bạ 314.000.000 86.800.000 1.073.779.157 111.458.668 342 128

Thu khác ngân sách 9.920.878 905.651

Phí, lệ phí 123.000.000 38.000.000 68.810.300 60.618.800 56 160

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV. Thu chuyển nguồn 8.332.079.259 8.332.079.259

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 11.260.307 11.260.307

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 40.143.000.000 40.143.000.000 83.904.697.035 83.904.697.035 209 209

- Bổ sung cân đối ngân sách 11.199.000.000 11.199.000.000 11.199.000.000 11.199.000.000 100 100

- Bổ sung có mục tiêu 28.944.000.000 28.944.000.000 72.705.697.035 72.705.697.035 251 251

VII. Tạm thu ngân sách 0 0

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày         /7/2026 của  HĐND xã Ya Hội)



Mẫu biểu số 10

Đvt: đồng

Cấp Chương Mục Tiểu Diễn giải Quyết toán

Tổng số 99.417.957.271

Cấp II 412 1600 1603 Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 361.920

Cấp II 412 4900 4944
Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa 

phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
8.000

Cấp II 555 1600 1603 Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 2.055.312

Cấp III 757 1000 1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công -11.647.053

Cấp III 757 1000 1003 Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân 107.222.798

Cấp III 757 1000 1006
Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và 

nhận quà tặng là bất động sản
70.268.399

Cấp III 757 1300 1301 Đất trồng cây hàng năm 116.940

Cấp III 757 1400 1401 Đất được nhà nước giao 1.824.316.365

Cấp III 757 1400 1411 Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất -28.800.000

Cấp III 757 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 3.100.335

Cấp III 757 1700 1701
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả 

dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
224.246.507

Cấp III 757 2800 2801 Lệ phí trước bạ nhà đất 35.084.142

Cấp III 757 2850 2862 Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 6.000.000

Cấp III 757 2850 2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 7.000.000

Cấp III 757 2850 2864 Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 11.500.000

Cấp III 757 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 3.504.501

Cấp III 757 4900 4931
Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh 

trong nước khác còn lại
6.354.547

Cấp III 757 4900 4944
Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa 

phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
828.281

Cấp IV 805 2700 2716 Phí chứng thực 2.940.000

Cấp IV 805 2750 2767 Lệ phí đăng ký cư trú 17.000

Cấp IV 805 2750 2771 Lệ phí hộ tịch 1.803.000

Cấp IV 805 4250 4278 Phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác 750.000

Cấp IV 805 4250 4944
Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa 

phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
64.370

Cấp IV 830 4250 4278 Phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác 15.048.000

Cấp IV 833 2700 2627 Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10.247.600

Cấp IV 833 2700 2716 Phí chứng thực 4.976.600

Cấp IV 833 2750 2771 Lệ phí hộ tịch 14.956.600

Cấp IV 833 2800 2805
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, 

tài sản gắn liền với đất
38.000

Cấp IV 833 2800 2815 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 150.000

Cấp IV 833 2850 2852 Lệ phí đăng ký kinh doanh 990.000

Cấp IV 833 4900 4944
Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa 

phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
5.000

855 1600 1603 Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 3.135.216

Cấp IV 857 1000 1003 Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân 41.289.095

Cấp IV 857 1000 1006
Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và 

nhận quà tặng là bất động sản
132.055.284

Cấp IV 857 1300 1301  Đất trồng cây hàng năm 109.300

Cấp IV 857 1300 1302 Đất trồng cây lâu năm 398.330

Cấp IV 857 1400 1401 Đất được nhà nước giao 4.493.511.595

Cấp IV 857 1600 1601 Thu từ đất ở tại nông thôn 2.923.280

Cấp IV 857 1600 1602 Thu từ đất ở tại đô thị 968.040

Cấp IV 857 1700 1701
Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả 

dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
67.881.984

Cấp IV 857 2800 2801 Lệ phí trước bạ nhà đất 76.374.526

Cấp IV 857 3600 3601 Tiền thuê mặt đất hàng năm 19.871.729

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày         /7/2026 của  HĐND xã Ya Hội)



Cấp IV 857 3600 3605 Tiền thuê mặt đất thu một lần cho cả thời gian thuê 17.165.520

Cấp IV 857 4900 4917 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 356.805

Cấp IV 857 4900 4931
Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh 

trong nước khác còn lại
372.802

Cấp IV 860 4650 4651 Bổ sung cân đối ngân sách 11.199.000.000

Cấp IV 860 4650 4654 Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước 72.705.697.035

Cấp IV 860 4800 4801 Thu kết dư ngân sách 11.260.307

Cấp IV 860 0900 0913
Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm trước sang 

năm nay theo quy định của Luật Đầu tư công
1.145.532.720

Cấp IV 860 0900 0915

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 

tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung 

do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các 

đơn vị dự toán trực thuộc

33.842.760

Cấp IV 860 0900 0915
Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển sang 

năm nay theo quy định
6.482.703.779

860 0918 0918 Kinh phí khác theo quy định của pháp luật 670.000.000

Cấp IV Tạm thu chưa qua ngân sách


